	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH TÂY NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:          /BC-UBND

	Tây Ninh, ngày      tháng  12  năm  2018


				 		BÁO CÁO 
Báo cáo đánh giá tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2018

	Căn cứ Công văn 1731/BKHĐT-PTDN ngày 21/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo đánh giá tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xin báo cáo như sau:
1. Đơn vị thực hiện, giải pháp và tiến độ thực hiện.
Ngày 24/5/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại văn bản 2799/VP-TTCBTH giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện báo cáo công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật hỗ trợ DNNVV theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thực hiện công bố các nội dung thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chỉ dẫn kinh doanh; tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp; thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành và địa phương cũng công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai theo hình thức niêm yết công khai tại cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cổng Thông tin Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.
Việc công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Kế hoạch số 3210/KH-UBND ngày 25/12/2018 về triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chỉ thị số 15/CT-TTg  ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, một số đơn vị đã thực hiện như sau:
1.1 Lĩnh vực Công thương:
UBND tỉnh giao Sở Công Thương: Triển khai hỗ trợ chính sách khuyến công, trong đó tập trung vào hỗ trợ máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ, trình diễn kỹ thuật, thiết kế và sản xuất bao bì sản phẩm. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập các chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% DNNVV tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất để được hưởng các hỗ trợ theo quy định tại Điều 13 Luật hỗ trợ DNNVV. 
Theo đó, đã thực hiện công khai các nội dung Quyết định, Kế hoạch trên Cổng thông tin thành phần Sở Công Thương, Website Trung tâm Khuyến công. Cụ thể:
- Quyết định phê duyêt Đề án Khuyến công địa phương năm 2018 thuộc chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020 (Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tây Ninh - Sở Công Thương. Giải pháp thực hiện: Thông báo đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Tây Ninh để triển khai đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn, đồng thời đăng tải thông tin về việc đăng ký kế hoạch hỗ trợ trên website của Trung tâm để thông báo. Tiến độ thực hiện: Khuyến công quốc gia triển khai tháng 12 năm 2017; chương trình khuyến công địa phương triển khai tháng 8 năm 2018).
- Kế hoạch số 793/KH-UBND phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2020 (Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tây Ninh - Sở Công Thương. Giải pháp thực hiện: Thông báo đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Tây Ninh để triển khai đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn, đồng thời đăng tải thông tin về việc đăng ký kế hoạch hỗ trợ trên website của Trung tâm để thông báo. Tiến độ thực hiện: triển khai tháng 4 năm 2018).
- Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2018 (Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương. Giải pháp thực hiện: tổ chức cho Đoàn cán bộ tỉnh và doanh nghiệp có liên quan tham gia các Hội chợ - Triển lãm Thương mại tổng hợp hoặc chuyên ngành, kết hợp khảo sát thị trường, giao dịch thương mại và các hoạt động XTTM khác bên lề Hội chợ. Tiến độ thực hiện: triển khai trong năm 2018).
- Quyết định số 4816/QĐ-BCT ngày 26/12/2017 của Bộ Công Thương Phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2018 (Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương. Giải pháp thực hiện: Giới thiệu sơ lược về các ứng dụng TMĐT cho Doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh (Zalo, Youtube, Facebook, gmail, Google….)).
1.2 Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ:
Với nhiệm vụ triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ thông tin khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ để các DNNVV có thể tiếp cận một cách có hiệu quả nguồn thông tin sáng chế phục vụ nhu cầu sản xuất và đổi mới công nghệ theo chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trong năm, đã công khai thông tin Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020” năm 2018 (Kế hoạch số 372/KH-UBNDngày 12/2/2018 của UBND tỉnh) và Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020” năm 2018 (Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh) trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ  và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thuộc Sở KHCN.
1.2 Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư:
Về công bố công khai đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Nội dung này tỉnh đang xây dựng và sẽ công bố, công khai theo quy định.
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1927/KH-UBND ngày 08/8/2018 về trợ giúp đào tạo cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông qua các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa mà tỉnh đã tổ chức, các học viên tham gia đào tạo đã được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp, những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế… Nội dung được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và văn bản đề nghị Cục phát triển Doanh nghiệp - Cổng thông tin doanh nghiệp hỗ trợ thông báo trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nội dung Kế hoạch số 1927/KH-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về trợ giúp đào tạo cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
1.3 Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ vào quy định của pháp luật, xác định cụ thể danh sách các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hưởng các hỗ trợ trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật; khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm thế mạnh của tỉnh để tìm thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp. Tổ chức lựa chọn, triển khai thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia ít nhất một cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các ngành, sản phẩm có thế mạnh của địa phương.
Theo đó, trong năm đã công khai lấy ý kiến 02 dự thảo chính sách cổng thông tin điện tử thành phầncủa Sở Nông nghiệp và PTNT, gồm: Chính sách hỗ trợ lãi vay thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 (thay thế Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND) và Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 (thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh). 
Qua đó, đã hướng dẫn cho 07 nhà đầu tư gồm 02 pháp nhân và 05 cá nhân lập dự án; lấy ý kiến các ngân hàng thương mại về 03 dự  án (01 dự án trồng dưa lưới trong nhà kính, 02 dự án trồng mới sầu riêng xen cây mít).
2. Đánh giá kết quả thực hiện
2.1 Mặt được
Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để doanh nghiệp có thể hưởng các ưu đãi, các chính sách hỗ trợ hiệu quả, tỉnh đã chủ động lồng ghép các chương trình hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa với các Chương trình hỗ trợ khác như Chương trình Khuyến công, Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm. Hầu hết việc công bố, công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được tỉnh triển khai theo quy định. 
2.2 Mặt chưa được
Một số nội dung công bố, công khai có liên quan đến chính sách hỗ trợ của tỉnh được thực hiện còn chậm.
2.3 Nguyên nhân
Một số nội dung có liên quan đến chính sách hỗ trợ của tỉnh được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
3.Phương hướng thực hiện năm 2019
[bookmark: _GoBack]Thực hiện công bố, công khai trên Cổng thông tin quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh trên trang thông tin điện tử của đơn vị các thông tin về kế hoạch, chương trình, hoạt động hỗ trợ DNNVV; thông tin thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vàChỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

	Trên đây là báo cáo đánh giá đánh giá tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018.
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